
STT Mô tả hàng hóa ĐVT SL Hình ảnh

1
Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-YZ18RL25)  for Cabin Lighting & 

Engine room Light )
Cái 100

2
Bóng đèn Philip IODE ( 230v-500W /6M ) for Flood Light (DaeYang-PF50H-

23UWCFE)
Cái 10

3 Bóng đèn đui ngạnh ( danl 24V50cd 40W ZP D1503 5277 ) for Navigation Light Cái 20

4 Bóng đèn tuýp 45 cm  15W ( KUMHO NBFL15D)  for Bathroom Lighting Cái 10

5
Bóng đèn ( OSRAM C7a8-230V 1000W-64744FWP T/19) for  Control Halogen 

Search Lighting (DaeYang-PS1KHL-23UWCEPJ )
Cái 2
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6

* Chấn lưu đèn chiếu sáng trong buồng lái Helvar ELECTRONIC BALLAST 

EL2x18sc

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: EL2x18sc

Cái 6

6
Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-YZ18RL25)  for Cabin Lighting & 

Engine room Light )
Cái 100

7 Bóng đèn led tròn, đui xoáy ( 230V9W ) for Deck Light Cái 20

6

* Chấn lưu đèn chiếu sáng trong buồng lái Helvar ELECTRONIC BALLAST 

EL2x18sc

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: EL2x18sc

Cái 6
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22
Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-YZ18RL25)  for Cabin Lighting & 

Engine room Light )
Cái 100

23
Bóng đèn ( OSRAM C7a8-230V 1000W-64744FWP T/19) for  Control Halogen 

Search Lighting (DaeYang-PS1KHL-23UWCEPJ )
Cái 5

21
Bóng đèn Philip IODE ( 230v-500W /6M ) for Flood Light (DaeYang-PF50H-

23UWCFE)
Cái 5

22
Bóng đèn đui ngạnh ( danl 24V50cd 40W ZP D1503 5277 ) for Navigation Light 

(Bóng đèn hành trình 24V60W (P28S))
Cái 5

23

* Chấn lưu đèn chiếu sáng trong buồng lái Helvar ELECTRONIC BALLAST 

EL2x18sc

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: EL2x18sc

Cái 5

15
Bóng đèn ( OSRAM C7a8-230V 1000W-64744FWP T/19) for  Control Halogen 

Search Lighting (DaeYang-PS1KHL-23UWCEPJ )
Cái 4

17
Bóng đèn Philip IODE ( 230v-500W /6M ) for Flood Light (DaeYang-PF50H-

23UWCFE)
Cái 4

18 Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-YZ18RL25)  Cái 40
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19

Đèn LED âm trần

Model : FL 5411, DC :26-29V

Cut-Out : Ø90mm

Cái 20

Bóng đèn báo nguồn của đèn Search Lighting , 220V- 5W ( Đui ngạnh ) Cái 4

36
Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-YZ18RL25)  for Cabin Lighting & 

Engine room Light )
Cái 200

37 Bóng đèn tuýp 45 cm 15W ( KUMHO NBFL15D)  for Bathroom Lighting Cái 20

38 Bóng đèn LED tròn, đui xoáy(230V/9W) Cái 50
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39 Bóng đèn đui ngạnh ( danl 24V50cd 40W ZP D1503 5277 ) for Navigation Light Cái 50

40 Bóng đèn tròn đui ngạnh (24V5W) for EM’CY Light Cái 30

41 Bóng đèn Philip IODE ( DR FISCHER 230V/1000W) Cái 30

42

Chấn lưu điện tử (Helvar Electronic Ballast EL2x18sc)

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: EL2x18sc

Cái 10

43

Chấn lưu điện tử (HEP Electronic Ballast ESB218-40 

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: ESB218-40

Cái 20

44 Bóng đèn LED màu đỏ 230V(XB7-EV0-MP) Cái 10
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45 Bóng đèn LED màu xanh 230V(XB7-EV0-MP) Cái 10

46 Bóng đèn LED màu vàng 230V(XB7-EV0-MP) Cái 10

47 Bóng đèn sợi đốt, hai chân dài 12V-35W for Chart Table (OSRAM 12V-20W) Cái 20

48
Bóng đèn ( OSRAM C7a8-230V, 1000W-64744FWP T/19) for  Control Halogen 

Search Lighting (DaeYang-PS1KHL-23UWCEPJ )
Cái 6

20 Bóng đèn sợi đốt, hai chân dài 12V-35W for Chart Table (OSRAM 12V-35W) Cái 20
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21 Bóng đèn sợi đốt, hai chân dài 24-50W for Boat Deck Light (OSRAM 24V-50W) Cái 6

22 Bóng đèn tròn đui ngạnh ( 24V5W ) for Bulkhead EM'CY Lighting Cái 30

23 Bóng đèn huỳnh quang 30 cm ( CiTYLIGHT F8T5/6500K Y11) for Bedside Lamp Cái 10

24 Bóng đèn LED màu đỏ 230V(XB7-EV0-MP) Cái 10

Page 7 of 12



25 Bóng đèn LED màu xanh 230V(XB7-EV0-MP) Cái 10
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26 Bóng đèn LED màu vàng 230V(XB7-EV0-MP) Cái 10

27
Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-YZ18RL25)  for Cabin Lighting & 

Engine room Light )
Cái 350

28 Bóng đèn tuýp 40 cm 15W ( KUMHO NBFL15D)  for Bathroom Lighting Cái 20

29 Bóng đèn LED tròn, đui xoáy ( 230V,9W ) for Bulkhead Lighting ( Loại đèn LED ) Cái 10
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30
Bóng đèn ( OSRAM C7a8-230V, 1000W-64744FWP T/19) for  Control Halogen 

Search Lighting (DaeYang-PS1KHL-23UWCEPJ )
Cái 16

31

* Chấn lưu đèn chiếu sáng trong buồng lái Helvar ELECTRONIC BALLAST 

EL2x18sc

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: EL2x18sc

Cái 10

32 Ecoclick Starter PHILIPS S10 ( 4-65W, 220-240V, Single) Cái 8

33
Bóng đèn đui ngạnh ( danl 24V50cd 40W ZP D1503 5277 ) / P28S for Navigation 

Light
Cái 50

1
Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-YZ18RL25)  for Cabin Lighting & 

Engine room Light )
Cái 100

2
Bóng đèn Philip IODE ( 230v-500W /6M ) for Flood Light (DaeYang-PF50H-

23UWCFE) (Bóng sợi đốt)
Cái 20
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3
Bóng đèn ( OSRAM C7a8-230V, 1000W-64744FWP T/19) for  Control Halogen 

Search Lighting (DaeYang-PS1KHL-23UWCEPJ )
Cái 2

4 Bóng đèn LED tròn, đui xoáy(230V/9W) Cái 30

5 Bóng đèn đui ngạnh ( danl 24V50cd 40W ZP D1503 5277 ) for Navigation Light Cái 20

6 Bóng đèn đui ngạnh (24v5W) for EM'CY light Cái 10

7

* Chấn lưu đèn chiếu sáng trong buồng lái Helvar ELECTRONIC BALLAST 

EL2x18sc

* Điện áp: 220-240V, Tần số 50-60Hz    

* Model Type: EL2x18sc

Cái 5

34
Bóng đèn tuýp 60 cm ( Philips TLD 18W/33-640-YZ18RL25)  for Cabin Lighting & 

Engine room Light )
Cái 20

Bóng đèn  đui chân ngạnh.24v-25w  T26X67 BAY 15D  For Navigation Light Cái 10

Bóng đèn.Philips Halogen 230v-500w Cái 15
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35 Ecoclick Starter PHILIPS S2-P ( 4-22W, 220-240V, Single) Cái 10
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